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TÓM TẮT: Hang ngầm và hồ nước mặn là 2 dạng sinh cảnh khá phổ biến ở Hạ Long và Cát 
Bà, do nhiều nguyên nhân khác nhau đến nay chúng rất ít được quan tâm nghiên cứu. Các kết quả 
nghiên cứu bước đầu về môi trường và quần xã sinh vật trong 3 hang ngầm (Hang Sáng, Hang Tối, 
Hang Quả Bàng) và 3 hồ nước mặn (Áng Đầu Bê, Áng Dù, Áng Quả Bàng) cho thấy: Môi trường 
nước có sự khác biệt giữa các hồ, đặc biệt là trong hồ kín như Áng Dù có độ muối thấp (9‰), trong 
khi các hồ có cửa thông với biển có độ muối gần tương đương với môi trường ngoài (23 - 27‰). 
Hàm lượng chất khí hòa tan như DO trong các hồ nước mặn khá cao từ 7,63 - 9,03 mg/l, cao hơn 
trong hang ngầm và cao hơn ở môi trường biển xung quanh. Các yếu tố vật lý và hóa học trong môi 
trường nước tại các hang ngầm gần tương đương với môi trường bên ngoài do có các hang ngầm 
đều thông với biển và có nước chảy thường xuyên theo sự lên xuống của thủy triều. Quần xã sinh 
vật trong các hang khá phong phú với trên 142 loài được tìm thấy, phổ biến nhất là hải miên và san 
hô mềm, chúng phân bố dọc chiều dài hang. Có một số loài có giá trị kinh tế cao thường gặp trong 
hang là Cù kì Myomenippe hardwickii, ghẹ Portunus pelagicus, ốc nón Trochus pyramis, cá dìa 
Siganus sutor, cá hồng Lutjanus russellii ... Chưa phát hiện thấy các loài chuyên biệt sống cố định 
trong hang. Ở các hồ nước lưu thông với môi trường bên ngoài có sự xuất hiện của rạn san hô, 
chúng tạo thành một dải hẹp bao quanh hồ. Các bãi cát thường xuất hiện quanh hồ ở độ sâu 0,5 -  
2 m có các loài đặc sản như phi phi, tu hài, hải sâm với mật độ khá cao (Áng Đầu Bê, Áng Quả 
Bàng). Trong áng kín không có rạn san hô do nước có độ muối thấp, có sự phân tầng của nhiệt độ 
và độ muối làm cho nhiệt độ ở tầng mặt thấp hơn tầng đáy 3 - 60C đây là hiện tượng bất thường ở 
các hồ này. 

Từ khóa: Hang ngầm, hồ nước mặn, đa dạng sinh học, môi trường.  

 
MỞ ĐẦU 

Sự hình thành địa chất, địa mạo ở khu vực 
Hạ Long, Cát Bà đã trải qua rất nhiều quá trình 
sụt chìm, biển tiến và tạo núi - biển thoái, sự 
thay đổi nâng lên hạ xuống của các mảng kiến 
tạo và sự xâm thực karst kéo dài khoảng 20 
triệu năm qua đã hình thành nên các hang ngầm 
và hồ nước mặn khi khu vực bị ngập chìm do 

biển dâng [1]. Mặc dù hai kiểu sinh cảnh này 
khá phổ biến ở khu vực song do thiếu các thiết 
bị và kinh nghiệm nghiên cứu nên tới năm 
2003 các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và 
Môi trường biển và Italia trong dự án hợp tác 
về bảo tồn đa dạng sinh học ven biển Việt Nam 
đã khảo sát một số hồ nước mặn và hang nửa 
ngầm. Các nghiên cứu mới tập trung vào nhóm 
hải miên, còn các nhóm sinh vật khác ít được 
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quan tâm. Các kết quả nghiên cứu được công 
bố bởi Cerrano và nnk., (2006) [2] và Azzini và 
nnk., (2007) [3] đã ghi nhận được 63 loài hải 
miên (sponge) ở toàn khu vực vịnh Hạ Long và 
Cát Bà, trong đó bao gồm cả trong các hồ nước 
mặn và hang ngầm. Từ đó đến nay chưa có 
nghiên cứu nào về môi trường cũng như sinh 
vật trong các kiểu sinh cảnh này. 

Trong năm 2014, chúng tôi đã tiến hành 
nghiên cứu các điều kiện môi trường và sinh 
vật tại 3 hang ngầm là Hang Tối, Hang Sáng, 
Hang Quả Bàng và 3 hồ nước mặn là Áng Dù, 
Áng Đầu Bê, Áng Quả Bàng. Đây là những dữ 
liệu mới về môi trường và sinh vật bổ sung vào 
dữ liệu về hang ngầm và hồ nước mặn ở Việt 
Nam nói chung và khu vực Hạ Long, Cát Bà 
nói riêng. 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Thời gian và địa điểm khảo sát 

Mẫu vật và số liệu khảo sát được tiến hành 
thu thập tại 3 hang ngầm là Hang Tối, Hang 
Sáng, Hang Quả Bàng và 3 hồ nước mặn là 
Áng Dù, Áng Đầu Bê, Áng Quả Bàng vào 
tháng 7 năm 2014 theo hình 1. 

 
Hình 1. Vị trí khảo sát tại các hang ngầm  

và hồ nước mặn 
 
Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu chất lượng môi 
trường 

Mẫu nước biển được lấy ở tầng mặt và tầng 
đáy bằng thiết bị lấy mẫu Niskin model 1010. 

Các thông số nhiệt độ, độ muối, DO, pH, độ 
trong được đo tại hiện trường bằng các máy đo: 

Nồng độ oxy hoà tan (DO) và nhiệt độ 
nước được do bằng máy đo DO YSY 55;  

Độ muối đo bằng khúc xạ kế cầm tay; 
pH đo bằng máy đo pH OKATON; 
Độ trong được đo bằng đĩa Shechi. 

Các mẫu dinh dưỡng, BOD5, COD được 
thu, cố định và bảo quản theo quy trình QA/QC 
và được phân tích trong phòng thí nghiệm. 
Phương pháp nghiên cứu các nhóm sinh vật 

Động vật đáy: Áp dụng phương pháp thu 
mẫu động vật đáy vùng triều và dưới triều để 
nghiên cứu trong hồ nước mặn và hang ngầm. 

Vùng triều: thu mẫu theo phương pháp 
Gurjanova (1972) [4], mẫu động vật đáy thu 
theo chiều thẳng đứng từ khu cao triều tới trung 
triều và thấp triều. Thu mẫu định lượng trên các 
ô tiêu chuẩn 40 × 40 cm. 

Vùng dưới triều: Mẫu thu thập theo phương 
pháp của English (1997) [5], sử dụng cuốc 
Ponar-Dredge có miệng mở diện tích bằng  
0,05 m2. Trên vùng rạn san hô và hang ngầm 
thu mẫu định tính và định lượng bằng thiết bị 
lặn Scuba. 

Phân tích và xử lý mẫu: Mẫu động vật đáy 
được tách thành các nhóm nhỏ (thân mềm, giáp 
xác, da gai ...), bảo quản bằng cồn 70% và phân 
loại đến đơn vị taxon nhỏ nhất bằng phương 
pháp hình thái [4, 6-23]. 

San hô, hải miên và rong biển: sử dụng 
thiết bị lặn Scuba để tiến hành khảo sát và thu 
mẫu theo phương pháp của English (1997) [5], 
mẫu được phân loại đến đơn vị taxon nhỏ nhất 
bằng phương pháp hình thái: san hô [24-30], 
rong biển [31, 32], hải miên [33, 34]. 

Cá biển: Sử dụng thiết bị lặn Scuba để khảo 
sát cá theo phương pháp của English (1997) 
[5], dùng lưới, vợt, máy ảnh dưới để thu mẫu 
và chụp ảnh các loài cá bắt gặp trong quá trình 
khảo sát. Phân loại các mẫu thu được theo 
phương pháp hình thái đến đơn vị taxon nhỏ 
nhất [35-38]. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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Các yếu tố môi trường trong các hồ nước 
mặn 

Trong 3 hồ nước mặn được khảo sát, 2 hồ 
(Áng Đầu Bê, Áng Quả Bàng) có cửa thông với 
biển và lượng nước trong hồ được trao đổi 
thường xuyên với môi trường biển bên ngoài 
thông qua sự chênh lệch của thủy triều và một 

hồ kín (Áng Dù) không có cửa thông với bên 
ngoài, nước ở đây được trao đổi rất hạn chế với 
bên ngoài thông qua các mao mạch hoặc các 
khe nứt nhỏ. Kết quả đo tại hiện trường và phân 
tích mẫu trong các hồ nước mặn qua qua đợt 
khảo sát vào tháng 7/2014 được trình bày qua 
bảng sau (bảng 1). 

 
Bảng 1. Chất lượng môi trường nước trong các hồ nước mặn khu vực Hạ Long, Cát Bà 

TT Thông số Áng Dù  Áng Đầu Bê Áng Quả Bàng Giới hạn cho phép 
1 Nhiệt độ (0C) 29,0 32,1 30,9 300C * 

2 DO (mg/l) 8,64 9,03 7,63 ≥ 5* 

3 pH 7,62 7,80 7,88 6,5 - 8,5* 

4 Độ muối (0/00) 9 24 23 - 
5 Độ trong suốt (m) 3,8 3,5 - - 
6 Nitrit (N-NO2

-) (µg/L) 5,68 5,35 4,94 < 10 (µg/L)** 

7 Nitrat (N-NO3
-) (µg/L) 76,5 108,6 105,6 60 (µg/L)*** 

8 Amoni (N-NH4
+) (µg/L) 32,72 36,57 49,61 70 (µg/L)*** 

9 Phosphat (P-PO4
3-) (µg/L) 15,84 17,92 18,00 15 (µg/L)*** 

10 BOD5 (mg/l) 1,08 1,02 0,96 - 
11 COD (mg/l) 1,96 2,16 1,83 3 (mg/l)* 

Ghi chú: *: QCVN10: 2008/BTNMT; **: Bộ thủy sản; ***: Tiêu chuẩn ASEAN. 
 

Môi trường nước trong các hồ nước mặn đã 
có biểu hiện của sự ô nhiễm khi so với quy 
chuẩn chất lượng nước biển ven bờ của Việt 
Nam (QCVN10: 2008/BTNMT) và tiêu chuẩn 
ASEAN. Điển hình là nhiệt độ nước trong hồ 
khá cao (30,90C ở Áng Quả Bàng và 32,10C ở 
Áng Đầu Bê) so với giới hạn cho phép đối với 
nước biển ven bờ là 300C. Điều đó cho thấy 
vào mùa hè (tháng 7) nhiệt độ trong các hồ khá 
nóng do nền nhiệt chung của mùa nóng cùng 
với sự bao quanh của các đảo đá vôi càng làm 
nhiệt độ nóng hơn và có thể đã ảnh hưởng đến 
đời sống của thủy sinh vật. Hàm lượng các chất 
dinh dưỡng như nitrat, phosphat trong các hồ 
đều cao hơn tiêu chuẩn của ASEAN, chứng tỏ 
có biểu hiện của sự phú dưỡng. Nguồn ô nhiễm 
cung cấp cho hồ từ bên ngoài vào thông qua 
dòng chảy qua các cửa thông với biển và từ lớp 
thảm mục của rừng cây trên đảo đá chảy xuống 
tích tụ trong lòng hồ. 

Kết quả nghiên cứu còn thể hiện rõ sự khác 
biệt giữa các hồ là độ muối, trong hồ kín (Áng 
Dù) độ muối khá thấp (9‰), trong khi hai hồ 
còn lại là 23‰ và 24‰. Điều đó cho thấy vào 
tháng 7 là mùa mưa, lượng nước mưa trong hồ 

kín không được hoặc trao đổi hạn chế với môi 
trường bên ngoài dẫn đến độ muối trong hồ 
giảm xuống. Trong khi hai hồ còn lại nước 
được trao đổi thường xuyên nên độ muối tương 
đương với môi trường bên ngoài. 

Theo nghiên cứu của Azzini Francesca 
(2007) [3] có sự phân tầng về độ muối và nhiệt 
độ ở hồ kín như Áng Dù. Vào mùa mưa độ muối 
thấp ở tầng trên với độ dày là 1,5 m trong khi 
mùa khô (tháng 4) sự phân tầng độ muối thấp có 
độ dầy là 10 - 50 cm. Sự phân tầng của nước đã 
ngăn cản sự đối lưu dẫn đến nhiệt độ ở tầng đáy 
đôi khi cao hơn ở tầng mặt từ 3 - 60C. Đây là 
hiện tượng bất thường trong hồ nước mặn. 
Các yếu tố môi trường trong các hang ngầm 

Các hang ngầm được khảo sát đều thông 
với các tùng áng hoặc hồ nước mặn ở đầu đối 
diện nên nước được lưu thông thường xuyên 
theo sự lên xuống của thủy triều. Kết quả đo và 
phân tích các thông số môi trường nước trong 
các hang ngầm được thể hiện trong bảng 2. 

Các kết quả đo và phân tích các thông số 
môi trường nước trong các hang ngầm cũng 
tương tự như trong các hồ nước mặn, có một số 
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thông số vượt quá giới hạn cho phép theo quy 
chuẩn Việt Nam và ASEAN. Trong đó, nhiệt 
độ trong các hang cũng đều vượt quá 300C. 
Điều này cho thấy thời điểm tiến hành khảo sát 
là thời gian nóng nhất trong năm nên nước 
trong vịnh nói chung và các tùng áng nói riêng 
khá cao dẫn đến nước trong các hang được lưu 
thông thường xuyên nên chúng có nhiệt độ 
tương đương với môi trường bên ngoài.  

Hàm lượng nitrat và phosphat cao hơn 
tiêu chuẩn môi trường của ASEAN nhưng 
không có sự sai khác đáng kể giữa các hang 
ngầm và nước môi trường bên ngoài do tất cả 
các hang được khảo sát đều thông với môi 
trường bên ngoài và nước được lưu thông, 
trao đổi thường xuyên theo sự lên xuống của 
thủy triều. 

  
Bảng 2. Chất lượng môi trường trong các hang ngầm khu vực Hạ Long, Cát Bà 

TT Thông số Hang Tối Hang Sáng Hang Quả Bàng Giới hạn cho phép 
1 Nhiệt độ (0C) 30,7 31,4 30,6 300C * 

2 DO (mg/l) 7,05 6,50 8,40 ≥ 5* 

3 pH 7,30 7,80 7,80 6,5 - 8,5* 

4 Độ muối (0/00) 27 26 23  
5 Nitrit (N-NO2

-) (µg/L) 6,35 7,19 6,93 < 10 (µg/L)** 

6 Nitrat (N-NO3
-) (µg/L) 114,3 82,7 97,9 60 (µg/L)*** 

7 Amoni (N-NH4
+) (µg/L) 58,33 39,08 45,85 70 (µg/L)*** 

8 Phosphat (P-PO4
3-) (µg/L) 19,57 17,26 21,75 15 (µg/L)*** 

9 BOD5 (mg/l) 1,05 1,10 1,12 - 
10 COD (mg/l) 1,78 2,04 2,11 3 (mg/l)* 

Ghi chú: *: QCVN10: 2008/ BTNMT; **: Bộ thủy sản; ***: Tiêu chuẩn ASEAN. 
 
Đa dạng sinh cảnh trong các hang ngầm và 
hồ nước mặn 

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù các hang 
ngầm và hồ nước mặn thường có diện tích nhỏ 
nhưng chúng chứa một số sinh cảnh đặc thù, là 
nơi ẩn náu, trú ngụ của các loài sinh vật biển 
tạo ra sự đa dạng trong các hang ngầm và hồ 
nước mặn. Kết quả khảo sát đã xác định được 3 
dạng sinh cảnh chính, đó là: 

Sinh cảnh bãi đá, cuội sỏi: Chúng phân bố 
với diện tích nhỏ tại ven các Áng Đầu Bê, Áng 
Dù, Áng Quả Bàng và trong các hang ngầm. 
Khi triều kiệt để lộ ra các bãi đá tảng, đá cuội 
và sỏi - sạn. Sinh cảnh bãi đá trong các áng và 
hang ngầm đóng vai trò chủ đạo trong các hệ 
sinh thái tại khu vực này. Sinh vật phân bố ở 
sinh cảnh này rất phong phú, các loài động vật 
đáy bao gồm cua Charybdis (Charybdis) 
hellerii, Cù kì Myomenippe hardwickii, động 
vật thân mềm như ốc Cypraea scurra, 
 Siphonaria sp., hàu biển Ostreidae sp., ốc nón 
Trochus pyramis, vẹm Perna viridis, sò biển 
Cardium multipunctatum .... Ngoài ra, còn có 
các loài da gai như hải sâm Holothuria 

(Halodeima) atra, dưa chuột biển Heliocidaris 
crassispina, Cercodemas anceps. Đặc biệt tại 
Hang Tối, Hang Quả Bàng, san hô mềm 
Carijoa riisei phân bố diện tích lớn trên vách 
hang, nơi ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều, ngoài 
ra còn có quần xã hải miên (Sponge) cũng rất 
phong phú. 

Sinh cảnh bãi triều đá tại hồ nước mặn ít 
có sự phong phú và đa dạng về loài, bắt gặp 
chủ yếu là các loài động vật đáy như cua 
Charybdis (Charybdis) hellerii, ốc Cypraea 
scurra, Siphonaria sp., hàu biển Ostreidae. Các 
loài rong biển phân bố ở hệ sinh thái này bao 
gồm Aphanocapsa littoralis, Oscillatoria 
corallinaceae, Gigartina intermedia, 
Lobophora variegata. 

Sinh cảnh bãi cát, cát bùn: Phân bố ở hồ 
nước mặn Áng Đầu Bê, Áng Quả Bàng, Hang 
Quả Bàng và Hang Tối. Nhìn chung, chúng có 
diện tích nhỏ ở các hang, do nước chảy thường 
xuyên nên bãi cát thường được tích tụ ở đáy 
hang với diện tích khoảng 5 - 10 m2 nhưng đôi 
khi tạo thành bãi khá dài trên 40 m ở cuối Hang 
Tối. Nền đáy cát bùn có ở Hang Quả Bàng do 
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đoạn gần cửa hang khá rộng (trên 10 m) trong 
khi phần còn lại có độ rộng 2 - 4 m nên nước 
chảy qua đoạn này chậm lại tạo sự tích tụ trầm 
tích bùn lẫn cát. Trong các hồ nước mặn loại 
sinh cảnh này lại chiếm diện tích khá lớn, 
chúng tạo thành bãi bao quanh như Áng Đầu 
Bê, Áng Quả Bàng ở độ sâu 0,5 - 2 m. Có 
nhiều sinh vật phân bố ở hệ sinh thái này như 
động vật thân mềm là sò Chlamys nobilis, sò 
Arca navicularis, sò Cardium multipunctatum, 
bàn mai Atrina pectinata, ngao Sanguinolaria 
maculosa, Marcia marmorata, Gafrarium 
divaricatum, sao biển Archaster typicus. 

Sinh cảnh rạn san hô: Rạn san hô chỉ 
phân bố ở các hồ có nước trao đổi thường 
xuyên với biển như Áng Đầu Bê và Áng Quả 
Bàng. Áng Dù không có rạn san hô do nước có 
độ muối thấp, trong các hang không có rạn san 
hô do thiếu ánh sáng. Rạn san hô trong các hồ 
phân bố khá hẹp ở độ sâu 2 - 4 m, chúng tạo 
thành dải hẹp bao quanh vùng giữa hồ. Rạn san 
hô trong hồ cũng đang bị suy thoái thể hiện qua 
tỷ lệ đá san hô chết trên rạn khá cao trong khi 
tỷ lệ san hô sống thấp 10 - 25%. Các nhóm loài 
san hô phổ biến trong hồ là san hô tổ ong 
Favia, san hô khối Porites, san hô phiến 
Pavona, san hô não Symphyllia, hay nhóm loài 
có xúc tu dài như Goniopora, Galaxea. Trên 
rạn có nhiều sinh vật sinh sống, đáng kể là 
động vật thân mềm như loài quéo Septifer 
bilocularis, vẹm Perna viridis, quắm 
Isognomon legumen, sò Cardium 
multipunctatum, bàn mai Atrina pectinata. Da 
gai phân bố chủ yếu ở hệ sinh thái này gồm loài 
cầu gai Diadema savignyi và Echinometra 
mathaei. 
Đa dạng loài sinh vật biển 

Cá: đã xác định được 14 loài cá biển thuộc 
12 họ. Trong đó có 4 loài mới ghi nhận tại vùng 
biển Hạ Long - Cát Bà đó là loài cá Lethrinus 
nebulosus thuộc họ cá hè Lethrinidae, cá thia 
Abudefduf margariteus thuộc họ 
Pomacentridae, cá dìa Siganus sutor thuộc họ 
Siganidae, cá mù làn Scorpaenodes parvipinnis 
thuộc họ Scorpaenidae. Ở Áng Đầu Bê có số 
lượng loài nhiều nhất là 6 loài, tiếp theo là hang 
Quả Bàng 5 loài, Hang Sáng 4 loài, các điểm 
còn lại có từ 1 - 2 loài. Các loài cá có giá trị 
kinh tế được tìm thấy trong các hang ngầm và 

hồ nước mặn thuộc các giống cá đối Mugil, cá 
bống Amblygobius, cá dìa Siganus, cá sơn 
Cheilodipterus, cá hồng Lutjanus, cá kìm 
Hemiramphus … 

Rong biển: đã ghi nhận được 12 loài rong 
biển thuộc 4 ngành trong các hồ nước mặn 
được khảo sát, trong đó ngành rong đỏ 
(Rhodophyta) có 4 loài, ngành rong nâu 
(Phaeophyta) có 3 loài, ngành rong lục 
(Chlorophyta) có 3 loài và ngành rong lam 
(Cyanophyta) có 2 loài. Mặc dù số loài phát 
hiện được không nhiều song hầu hết chúng đều 
có giá trị, trong đó có 5 loài có giá trị kinh tế 
(Polycavernosa fastigiata, Gigartina 
intermedia, Acanthophora orientalis, Caulerpa 
racemosa, Enteromorpha compressa), 7 loài có 
giá trị trong công nghiệp và y dược 
(Ceratodictyon spongiosum, Polycavernosa 
fastigiata, Gigartina intermedia, Dictyota 
linearis, Lobophora variegata, Padina 
boryana, Codium arabicum) và có 1 loài quý 
hiếm (Codium arabicum). Trong các hang 
ngầm đều không phát hiện thấy rong phân bố 
do điều kiện thiếu ánh sáng nên chúng không 
quang hợp được. 

Hải miên: hải miên (Sponge) có 31 loài, 
thuộc 20 họ là Suberitidae, Phloeodictyidae, 
Aplysinidae, Tetillidae, Chalinidae, Clionaidae, 
Dictyonellidae, Dysideidae, Raspailiidae, 
Halichondriidae, Mycalidae, Ancorinidae, 
Petrosiidae, Suberitidae, Spongiidae, 
Tedaniidae, Tethyidae. Trong đó họ 
Halichondriidae có số loài nhiều nhất là 8 loài 
tiếp theo họ Clionaidae có 4 loài, họ 
Ancorinidae, Tethyidae, Suberitidae có 2 loài, 
các họ còn lại chỉ ghi nhận 1 loài. Số loài và họ 
hải miên ở hang ngầm và hồ nước mặn khá 
phong phú, tại Hang Tối có số loài nhiều nhất 
là 16 loài thuộc 12 họ, thấp nhất tại Hang Sáng 
và Hang Quả Bàng là 7 loài thuộc 7 họ. Các 
loài phân bố phổ biến là Aplysia sp., 
Cladocroce sp., Cliona celata, Spheciospongia 
solida, Haliclona (Haliclona) sp., Stelletta 
aruensis, Spongia irregularis, Tethya 
seychellensis, Xestospongia cf. testudinaria. 
Hải miên là nhóm phân bố phổ biến và chiếm 
ưu thế trong các hang ngầm, chúng sống bám 
trên nền đáy đá hoặc trên vỏ của thân mềm 
hoặc cộng sinh với san hô sừng. Nhiều loài hải 
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miên hiện đang được nghiên cứu chiết xuất các 
chất có hoạt tính sử dụng trong y dược. 

San hô: Đã xác định được 53 loài san hô 
trong các hồ nước mặn và hang ngầm, trong đó 
nhóm san hô cứng có 41 loài chỉ sống ở hồ 
nước mặn và 12 loài san hô mềm sống chủ yếu 
trong các hang ngầm. Trong 3 hồ được nghiên 
cứu chỉ có 2 hồ có rạn san hô (Áng Đầu Bê và 
Áng Quả Bàng). Mặc dù san hô đã tạo thành 
rạn trong các hồ nước mặn, song diện tích 
không lớn, khoảng 500 m2 ở Áng Đầu Bê và 
300 m2 ở Áng Quả Bàng. Tuy vậy san hô cũng 
vẫn giữ vai trò sinh thái quan trọng trong các 
hồ nước mặn, chúng tạo ra các hang hốc cho 
các sinh vật cư trú. Ở đây có các loài san hô 
dạng phiến như Pavona decussata, Echinopora 
lamellosa dạng cột trụ Goniopora columna, G. 
Lobata là nơi lý tưởng cho các loài cá rạn, thân 
mềm trú ngụ. Trong các hang ngầm nhóm san 
hô mềm cùng với hải miên là hai nhóm chủ 
đạo, tạo nên một quần xã đa dạng, đa sắc màu 
trong hang. Nghiên cứu này đã ghi nhận được 
quần thể san hô mềm Carijoa riisei ở Hang Tối 
và Hang Quả Bàng phát triển rất tốt, có nơi mật 
độ đạt 80% độ phủ, chúng bám trên các vách 
hang, trần và cả ở nền hang, thậm chí trên vỏ 
của thân mềm như hàu, hà, vẹm. Chúng phân 
bố tại cả những nơi không có ánh sáng, tạo 
thành những thảm lớn từ 1 - 5 m2. 

Động vật đáy: Đã xác định được 32 loài 
thuộc 22 họ, thuộc các lớp giun nhiều tơ 
(Polychaeta), thân mềm (Mollusca), da gai 
(Echinodermata), giáp xác (Crustacea). Trong 
đó, động vật thân mềm có số loài nhiều nhất là 
23 loài thuộc 13 họ, tiếp theo là da gai với 6 họ 
và 6 loài, giáp xác có 2 loài thuộc 2 họ, giun 
nhiều tơ có số loài thấp nhất là 1 loài. 

Thành phần loài động vật đáy chủ yếu là 
các loài động vật thân mềm, trong đó các loài 
thuộc lớp chân bụng (Gastropoda) là 8 loài 
thuộc họ Buccinidae, Cerithidae, Thiaridae, 
Muridae, Trochidae, Naticidae. Các loài thuộc 
lớp hai mảnh vỏ Bivalvia có 14 loài, thuộc các 
họ Arcidae, Mytilidae, Pectinidae, Pteriidae, 
Cardiidae, Veneridae, Pinnidae. Trong đó, họ 
Ngao Veneridae có số loài nhiều nhất là 5 loài, 
họ có số loài ít nhất là Arcidae, Pectinidae và 
Pinnidae có 1 loài. Loài Septifer bilocularis và 
Isognomon isognomum phân bố phổ biến ở Áng 

Đầu Bê, loài Perna viridis, Septifer bilocularis, 
Chlamys nobilis, Isognomon legumen phân bố 
phổ biến ở Hang Tối. Các loài ngao Cardium 
multipunctatum, Marcia marmorata, Arca 
navicularis, sò Chlamys nobilis, trai Pteria 
(Pinctada) martensii, bàn mai Atrina pectinata 
là các loài có giá trị thực phẩm và kinh tế cao 
nên đang bị khai thác và đánh bắt quá mức. 

Các loài thuộc ngành da gai 
(Echinodermata) là 6 loài thuộc 6 họ, bao gồm 
sao biển năm cánh nhỏ Archaster typicus thuộc 
họ Archasteridae, loài cầu gai dài Diadema 
savignyi thuộc họ Diadematidae, cầu gai nhím 
Echinometra mathaei thuộc họ Echinometridae, 
cầu gai Heliocidaris crassispina thuộc họ 
Echinometridae, hải sâm đen Holothuria 
(Halodeima) atra thuộc họ Holothuriidae, dưa 
chuột biển Cercodemas anceps thuộc họ 
Cucumariidae. Các loài thuộc ngành da gai ở 
vùng biển Hạ Long và Cát Bà đang bị khai thác 
và đánh bắt quá mức, chúng là nguyên liệu của 
thực phẩm và dược liệu. 

Ngành giáp xác (Crustacea) có hai loài gồm 
ghẹ Charybdis (Charybdis) hellerii thuộc họ 
Portunidae, cua cù kì Myomenippe hardwickii 
thuộc họ Menippidae. Trong đó loài cua cù kì 
Myomenippe hardwickii có giá trị cao về thực 
phẩm và kinh tế. 

Lớp giun nhiều tơ phân bố ở các hang động 
và hồ nước mặn với số lượng loài rất ít, chỉ bắt 
gặp có 1 loài Clymenura tenuis thuộc họ 
Maldanidae. 

Xét về cấu trúc quần xã động vật đáy ở 
hang động ngầm và hồ nước mặn cho thấy, 
quần xã giữ vai trò ưu thế là các loài động vật 
thân mềm cụ thể là quần xã các loài ốc và thân 
mềm hai mảnh vỏ như ngao, sò, bàn mai. Các 
loài là đối tượng hiện đang được khai thác như 
động vật thân mềm, cua, hải sâm, sao biển phân 
bố ở hầu hết các hang động và áng nước mặn. 
Do vậy, các quần xã khác có số loài ít, những 
loài có số loài trên họ là 1 - 2 loài thuộc nguy 
cơ bị biến mất, do gặp điều kiện bất lợi về môi 
trường hoặc do khai thác đánh bắt quá mức, các 
loài có giá trị thực phẩm và dược liệu đang bị 
suy giảm mạnh. 

Sự đa dạng về thành phần loài sinh vật đáy 
ở các hang động ngầm và hồ nước mặn tại 
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những địa điểm khác nhau có sự khác nhau 
đáng kể về số lượng loài. Tại Hang Tối có số 
loài động vật đáy nhiều nhất là 18 loài, tiếp 
theo tại Hang Quả Bàng có 11 loài, Áng Đầu 
Bê, Hang Sáng, Áng Quả Bàng có 6 loài, thấp 
nhất là tại Áng Dù có 3 loài. 
KẾT LUẬN 

Môi trường trong các hang động ngầm và hồ 
nước mặn có những đặc điểm tương đồng với 
môi trường bên ngoài (ngoại trừ hồ kín Áng Dù) 
do nước được lưu thông thường xuyên theo thủy 
triều. Đã có một số biểu hiện của sự ô nhiễm 
môi trường trong các hang ngầm và hồ nước 
mặn khi so sách với các quy chuẩn của Việt 
Nam và ASEAN, trong đó nhiệt độ, nitrat và 
phosphat đã vượt quá giới hạn cho phép. Trong 
hồ kín (Áng Dù) có sự phân tầng về độ muối và 
nhiệt độ làm nước tầng mặt và tầng đáy không 
trao đổi được dẫn đến hiện tượng bất thường là 
nhiệt độ tầng đáy cao hơn tầng mặt. 

Đã xác định được 3 kiểu sinh cảnh trong 
các hang ngầm và hồ nước mặn là bãi đá - cuội 
sỏi, bãi cát - cát bùn và rạn san hô. 

Quần xã sinh vật phổ biến trong các hang 
ngầm là hải miên và san hô mềm, chúng phân 
bố từ cửa hang đến những nơi tối hoàn toàn. 
Không phát hiện thấy có sự khác nhau về phân 
bố của các nhóm sinh vật theo độ sâu của hang, 
ngoại trừ nhóm rong và san hô cứng không có 
trong hang do không có ánh sáng. Đã xác định 
được 14 loài cá, 12 loài rong biển, 31 loài hải 
miên, 53 loài san hô, 1 loài giun nhiều tơ, 23 
loài động vật thân mềm, 6 loài da gai, 2 loài 
giáp xác phân bố ở hang ngầm và hồ nước mặn. 
Trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế hoặc 
dùng trong các ngành công nghiệp chế biến, y 
dược. Đặc biệt trong nghiên cứu này, đã phát 
hiện được 4 loài cá bổ xung cho danh mục cá 
Hạ Long - Cát Bà. Không phát hiện được nhóm 
loài sống chuyên biệt trong các hang ngầm và 
hồ nước mặn. 
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin cảm ơn Nhiệm 
vụ hợp tác quốc tế mã số 
VAST.HTQT.Phap.03/13-14: “Môi trường và 
đa dạng sinh học trong các hang động ngầm và 
hồ nước mặn khu vực Hạ Long - Cát Bà”, đã 
tài trợ kinh phí cho nghiên cứu này. 
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NEW DATA ON WATER ENVIRONMENT AND ORGANISM  
IN SUBMERGED CAVES AND SALTWATER LAKES  

IN HA LONG AND CAT BA AREAS 
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ABSTRACT: Submerged caves and saltwater lakes are 2 common habitat types in Ha Long 
and Cat Ba. However, depending on many different reasons so far they have been poorly studied 
both on environmental and biological characteristics. The initial results on environment and 
biological communities in 3 submerged caves (Hang Sang, Hang Toi, Qua Bang) and 3 saltwater 
lakes (Ang Dau Be, Ang Du, Ang Qua Bang) showed that: status of water environment was different 
among lakes, especially in the closed lake as Ang Du where salinity was low (9‰), while salinity in 
the lakes connected to the sea was equal to marine environment (23 - 27‰). Concentration of 
dissolved oxygen (DO) in saltwater lakes was high from 7.63 - 9.03 mg/L and higher than that in 
submerged caves and surrounding marine environment. Physical and chemical factors of water in 
the submerged caves were equivalent to the marine environment because these caves are connected 
to the sea and water regularly goes in and out according to tidal fluctuation. Organism 
communities in the submerged caves were abundant with over 142 species being found. The popular 
groups, sponge and soft coral, were distributed along the length of the caves. Several species with 
high economic value were commonly observed in the caves, including stone crab Myomenippe 
hardwickii, flower crab Portunus pelagicus, cone snails Trochus pyramis, shoemaker spinefoot 
Siganus sutor, snapper Lutjanus russelii ... Species that permanently live in cave were not detected. 
In the lakes where water is well exchanged to the sea, coral reefs were found and they formed a 
narrow reef around the lake. Sandy bars often appeared around the lake at the depth of 0.5 - 2 m, 
containing specialty species as phi (Sanguinolaria diphos), snout otter clam (Lutraria rhynchaena), 
sea cucumbers with high density (Ang Dau Be, Ang Qua Bang). There was no coral reef in the 
closed lake (Ang Du) because of low salinity. In this lake, stratification of temperature and salinity 
led to temperature on surface lower than that on bottom from 30C to 60C, this phenomenon is 
unusual. 

Keywords: Submerged caves, saltwater lakes, biodiversity, environment. 


